
 

1 
 

 ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH LONG AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

_________ _______________________________________
 

 Số:      /2014/QĐ-UBND  Long An, ngày      tháng      năm 2014 
  

QUYẾT ĐỊNH  
Ban hành bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015-2019) 

trên địa bàn tỉnh Long An 
__________________________________ 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 

26/11/2003; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định về giá đất; 

Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ 

quy định về khung giá đất; 

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều 

chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; 

Căn cứ Nghị quyết số 171/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về ban hành bảng giá các  o i đất định kỳ 5 năm (2015-2019) 

trên địa bàn tỉnh Long An; 

Xét Tờ trình số 951/TTr-STNMT ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường, 

QUYẾT  ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bảng giá các  o i đất định kỳ 5 

năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Long An. 

Điều 2. Bảng giá đất t i Điều 1 của quyết định này được sử dụng  àm căn 

cứ để: 

1. Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của 

hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong h n mức; cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải  à đất ở 

sang đất ở đối với phần diện tích trong h n mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá 

nhân; tính tiền sử dụng đất đối với tổ chức khi được giao đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất. 

2. Tính thuế đối với việc sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế thu nhập từ 

chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp  uật; 

3. Tính phí và  ệ phí trong quản  ý, sử dụng đất đai; 

4. Tính tiền xử ph t vi ph m hành chính trong  ĩnh vực đất đai; 

5. Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt h i trong quản  ý và sử 

dụng đất đai; 

THINH
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6. Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả   i đất cho 

Nhà nước đối với trường hợp đất trả   i  à đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử 

dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền 

thuê đất một  ần cho cả thời gian thuê. 

7. Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu  ệ phí trước b  theo quy định của 

pháp  uật: 

- Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất nếu tính theo bảng giá 

quy định thấp hơn giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc 

hóa đơn hợp pháp thì tính theo giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất hoặc hóa đơn hợp pháp. Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

nếu tính theo bảng giá quy định cao hơn giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất hoặc hóa đơn hợp pháp thì tính theo bảng giá quy định. 

- Trường hợp Nhà nước giao đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất 

hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất  à giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc 

trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất. 

Điều 3. Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá 

quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, thì mức giá trúng đấu giá 

quyền sử dụng đất hoặc trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất không được thấp 

hơn mức giá theo quy định t i Điều 1. 

Quyết định này không áp dụng đối với người có quyền sử dụng đất thỏa 

thuận về giá đất khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê   i 

quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất. 

Điều 4. Xác định giá đất cụ thể: 

1. Các trường hợp quy định t i các Điểm a, b, c và d Khoản 4 Điều 114, 

Khoản 2 Điều 172 và Khoản 3 Điều 189 của Luật Đất đai:  

- Đối với trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất, diện tích tính thu 

tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá 

đất) từ 20 tỷ đồng trở  ên thì cơ quan tài nguyên và môi trường xác định giá đất 

cụ thể theo các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư quy 

định t i Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, sau đó 

trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh quyết định giá đất cụ thể cho phù hợp để thực hiện. Kinh phí để xác định giá 

đất cụ thể được bố trí từ ngân sách nhà nước. 

- Đối với trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất, diện tích tính thu 

tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá 

đất) dưới 20 tỷ đồng thì căn cứ hồ sơ địa chính của cơ quan tài nguyên và môi 

trường chuyển đến, cơ quan thuế thực hiện xác định giá đất cụ thể theo phương 

pháp hệ số điều chỉnh giá đất và thông báo tiền sử dụng đất cho tổ chức kinh tế, 

hộ gia đình, cá nhân.  

2. Tổ chức, hộ gia đình cá nhân trả tiền thuê đất hàng năm khi hết chu kỳ 

ổn định được thực hiện theo quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về hệ 

số điều chỉnh giá đất. 

3. Nhà nước bồi thường thiệt h i khi thu hồi đất (trừ trường hợp áp dụng 

theo Bảng giá đất) thì Sở Tài nguyên và Môi trường xác định giá đất cụ thể theo 

các phương pháp quy định t i Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 
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Chính phủ, sau đó trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh thẩm định trước khi trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giá đất cụ thể cho phù hợp để thực hiện. 

Điều 5. Điều chỉnh bảng giá các  o i đất 

Việc điều chỉnh bảng giá các  o i đất định kỳ 5 năm (2015-2019) được 

thực hiện khi: 

1. Chính phủ điều chỉnh khung giá đất mà mức giá đất điều chỉnh tăng từ 

20% trở  ên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở  ên so với giá đất tối thiểu 

trong bảng giá đất của  o i đất tương tự. 

2. Giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở  ên so với giá đất tối đa 

hoặc giảm từ 20% trở  ên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất trong khoảng 

thời gian từ 180 ngày trở  ên.  

Trong trường hợp này Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ 

chức xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành bảng giá đất điều chỉnh 

t i địa phương theo quy định t i Điều 14 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ. 

3. Khi cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy ho ch, kế ho ch sử dụng đất, 

thay đổi mục đích sử dụng đất,  o i đô thị,  o i đường phố và vị trí đất. Trong 

trường hợp này Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân 

An  ập văn bản nêu r  cơ sở hình thành, nguyên nhân đề nghị điều chỉnh giá đất 

gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh để báo 

cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến trước khi quyết định. 

Điều 6.  

- Quyết định này có hiệu  ực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 

tháng 12 năm 2019. 

-  iao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố 

Tân An, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn niêm yết công khai 

bảng giá đất của địa phương. 

- Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Long An có trách 

nhiệm thông tin về bảng giá đất này. 

Điều 7. Chánh Văn ph ng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở ban 

ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố 

Tân An, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và người sử dụng đất 

trên địa bàn tỉnh Long An thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Tài nguyên và MT “b/c”; 
- Bộ Tài chính “b/c”;                                             
- Bộ Tư pháp – Cục kiểm tra văn bản “b/c”; 
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; 
- Đoàn đ i biểu QH tỉnh Long An; 
- Đ i biểu HĐND tỉnh; 
- CT, các PCT.UBND  tỉnh; 
- TT. UBMTTQ và các Đoàn thể tỉnh; 
- Như Điều 7;  
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;  
- Phòng NC (TH+KT+VX+NC.TCD); 
- Lưu: VT, STNMT, Nh; 
QD BANG GIA DAT - 2015 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

CHỦ TỊCH 
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BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND  

ngày 19 th n  12 n m 2014   a  y  an nh n   n t nh  on   n  
         __________________________________ 

 

A. QUY ĐỊNH CHUNG  

 I. Nguyên tắc xác định giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015-2019):  

Giá đất đƣợc xác định dựa vào các nhóm đất đƣợc Nhà nƣớc quy định, 

chia theo 3 nhóm: 

1. Đối với nhóm đất nông nghiệp: Giá đất sản xuất nông nghiệp đƣợc 

xác định dựa vào điều kiện thuận lợi về thổ nhƣỡng, khí hậu và giao thông 

theo từng địa bàn huyện, thành phố và theo từng loại đất. 

Hệ thống chỉ tiêu mã (ký hiệu) các loại đất ghi trên giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất (theo Luật Đất đai năm 2013) để áp dụng đơn giá đất tại 

phần III, phụ lục I của Quyết định này đƣợc áp dụng theo Thông tƣ số 

28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng.   

1.1. Phân vị trí đất nông nghiệp 

Vị trí các thửa đất sản xuất nông nghiệp đƣợc tính theo đƣờng giao 

thông thủy, bộ cụ thể nhƣ sau: 

TT Tiêu thức xác định vị trí Mức giá 

Vị trí 1 

- Thửa đất nông nghiệp có vị trí tiếp giáp đƣờng 

giao thông thủy, bộ hoặc thửa đất nông nghiệp 

không có vị trí tiếp giáp đƣờng giao thông thủy, bộ 

nhƣng cùng chủ sử dụng với thửa đất có vị trí tiếp 

giáp đƣờng giao thông thủy, bộ. Trong phạm vi 50m 

đầu ven đƣờng giao thông thủy, bộ thì đƣợc áp dụng 

theo giá đất tại phần I, II của phụ lục I - Bảng giá đất 

nông nghiệp. 

Quy định 

cụ thể 

Vị trí 2 

- Thửa đất nông nghiệp không có vị trí tiếp giáp 

đƣờng giao thông thủy, bộ và không cùng chủ sử 

dụng với thửa đất có vị trí tiếp giáp đƣờng giao 

thông thủy, bộ. Trong phạm vi 50m đầu ven đƣờng 

giao thông thủy, bộ.  

+ Đối với đườn   ộ: khi tính to n thự  tế nếu 

thấy     vị trí 2  ó  i  thấp hơn vị trí 3 thì vị trí 

đó đượ   p  ụn  theo đơn  i   ằn  vị trí 3. 

+ Đối với đườn  th y: khi tính to n thự  tế nếu 

thấy     vị trí 2  ó  i  thấp hơn vị trí 4 thì đượ  

 p  ụn  theo đơn  i   ằn  vị trí 4. 

70% Vị trí 1 

Vị trí 3 - Thửa đất nông nghiệp trong phạm vi từ sau mét thứ Quy định cụ 
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TT Tiêu thức xác định vị trí Mức giá 

50 đến mét thứ 100 đối với Quốc lộ và Đƣờng tỉnh 

thì đƣợc áp dụng giá đất tại phần I của phụ lục I - 

Bảng giá đất nông nghiệp. 

thể 

Vị trí 4 

- Các thửa đất nông nghiệp còn lại trong địa giới 

hành chính huyện, thị xã, thành phố không thuộc các 

quy định trên thì đƣợc áp dụng giá đất tại phần III 

của phụ lục I - Bảng giá đất nông nghiệp. 

Quy định cụ 

thể 

1.2. Thửa đất nông nghiệp áp dụng được nhiều cách tính:  

Trƣờng hợp thửa đất nông nghiệp có vị trí tiếp giáp nhiều đƣờng giao 

thông thủy, bộ nên có nhiều giá đất khác nhau thì phần diện tích đất trong 

phạm vi 50m đầu sẽ đƣợc xác định lần lƣợt theo phạm vi tính có giá đất cao 

nhất, phần diện tích đất còn lại từ sau mét thứ 50 trở vào (nếu có) cũng đƣợc 

xác định theo cách tính nêu trên. 

2. Đối với nhóm đất phi nông nghiệp 

Giá nhóm đất phi nông nghiệp đƣợc xác định dựa vào điều kiện thuận 

lợi về giao thông, sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ, theo từng địa bàn 

huyện, thành phố và theo từng loại đất. 

2.1 Đối với đất ở 

2.1.1. Phân vị trí đất ở 

 Vị trí thửa đất ở đƣợc xác định cụ thể theo từng địa bàn từng huyện, thị 

xã, thành phố dựa vào các điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi cho sinh hoạt, 

sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ theo từng đoạn đƣờng. 

Vị trí các thửa đất ở đƣợc tính theo đƣờng giao thông thủy, bộ cụ thể 

nhƣ sau: 

- Đườn  th y   ồm: Sôn , Kênh đượ  quy định  ụ thể  ho từn  huyện, 

thị xã, thành phố. 

- Đườn   ộ   ồm: Quố  lộ; Đườn  t nh; Đườn  huyện;     đườn   ó 

tên  ằn   hữ hoặ   ằn  số;     đườn   hưa  ó tên và     đườn   òn 

lại  ó độ rộn  nền đườn  ≥ 3m. 

TT Tiêu thức xác định vị trí 

Hệ số giá các 

vị trí so với 

vị trí 1 (%) 

Vị trí 1 

- Thửa đất ở có vị trí tiếp giáp đƣờng giao thông 

thủy, bộ hoặc thửa đất ở không có vị trí tiếp giáp 

đƣờng giao thông thủy, bộ nhƣng cùng chủ sử dụng 

với thửa đất có vị trí tiếp giáp đƣờng giao thông 

100% 
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TT Tiêu thức xác định vị trí 

Hệ số giá các 

vị trí so với 

vị trí 1 (%) 

thủy, bộ. Trong phạm vi 50m đầu ven đƣờng giao 

thông thủy bộ, thì đƣợc áp dụng theo giá đất tại phần I, 

II của phụ lục II - Bảng giá đất ở.  

Vị trí 2 

- Thửa đất ở không có vị trí tiếp giáp đƣờng giao 

thông thủy, bộ và không cùng chủ sử dụng với thửa 

đất có vị trí tiếp giáp đƣờng giao thông thủy, bộ. 

Trong phạm vi 50m đầu ven đƣờng giao thông thủy, bộ. 

70% 

Vị trí 3 
- Thửa đất ở trong phạm vi từ sau mét thứ 50 đến mét 

thứ 100 đối với Quốc lộ và Đƣờng tỉnh. 30% 

Vị trí 4 

- Các thửa đất ở còn lại trong địa giới hành chính 

huyện, thị xã, thành phố không thuộc các quy định 

trên thì đƣợc áp dụng giá đất tại phần III của phụ lục 

II - Bảng giá đất ở. 

- Khi tính toán thực tế nếu thấy các vị trí 2, 3 có giá 

thấp hơn vị trí 4 thì vị trí đó đƣợc áp dụng mức giá 

tối thiểu này. 

Mức giá tối 

thiểu 

Ghi chú: 

- Đƣờng giao thông là tên gọi nói chung, bao gồm: Quốc lộ; Đƣờng 

tỉnh; Đƣờng huyện; các đƣờng có tên bằng chữ hoặc bằng số; các đƣờng chƣa 

có tên; lối đi công cộng; hẻm; bờ kênh công cộng. 

- Nền đƣờng là bề rộng của đƣờng bao gồm mặt đƣờng và lề đƣờng. 

- Đất có vị trí tiếp giáp sông, kênh phạm vi tính đƣợc xác định nhƣ sau: 

+ Phía có bờ sông, kênh: Phạm vi tính đƣợc xác định từ mép bờ 

sông, kênh. 

+ Phía không có bờ sông, kênh: Phạm vi tính đƣợc xác định từ 

mép sông, kênh. 

2.1.2. Thửa đất ở áp dụng được nhiều cách tính:  

- Trƣờng hợp thửa đất ở có vị trí tiếp giáp nhiều đƣờng giao thông thủy, 

bộ nên có nhiều giá đất khác nhau thì phần diện tích đất trong phạm vi 50m 

đầu sẽ đƣợc xác định lần lƣợt theo phạm vi tính có giá đất cao nhất, phần diện 

tích đất còn lại từ sau mét thứ 50 trở vào (nếu có) cũng đƣợc xác định theo 

cách tính nêu trên. 

- Trƣờng hợp thửa đất ở không có vị trí tiếp giáp đƣờng giao thông 

thủy, bộ nhƣ qui định tại vị trí 2, vị trí 3 nêu trên hoặc thuộc nhóm đất ở tại 

phần III, phụ lục II (vị trí 4) - Bảng giá đất ở thì áp dụng cách tính có lợi nhất 

cho ngƣời sử dụng đất. 

- Trƣờng hợp thửa đất ở tại các giao điểm thuộc đoạn, đƣờng giao 

thông thủy, bộ nào thì tính theo giá đất của đoạn, đƣờng giao thông thủy bộ 



 

4 

 

đó, trƣờng hợp tại giao điểm chƣa rõ vị trí để áp dụng giá đất thì đƣợc xác 

định theo tim đƣờng hoặc tâm điểm của vị trí định giá (không tính giá trung 

bình cộng). 

2.2. Đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (thời hạn sử 

dụng 70 năm):  

2.2.1. Đất thƣơng mại, dịch vụ: Giá đất đƣợc xác định bằng 80% giá đất 

ở. 

2.2.2. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất 

thƣơng mại, dịch vụ: Giá đất đƣợc xác định bằng 70% giá đất ở.  

Thửa đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp áp dụng cách tính cụ 

thể như sau: 

Các trƣờng hợp chuyển mục đích sử dụng đất, khi tính giá trị chênh lệch 

tiền sử dụng đất phải nộp, đƣợc xác định theo từng phạm vi tính và không 

đƣợc cấn trừ tiền sử dụng đất của phạm vi tính này sang tiền sử dụng đất của 

phạm vi tính khác. Đồng thời trong từng phạm vi tính nếu đơn giá đất sản 

xuất kinh doanh phi nông nghiệp (đã tính thời hạn sử dụng đất) thấp hơn đơn 

giá đất nông nghiệp thì đƣợc tính bằng giá đất nông nghiệp. 

2.3. Đối với đất nghĩa trang, nghĩa địa: 

Giá đất đƣợc xác định bằng giá đất nông nghiệp cùng vị trí hoặc loại đất 

nông nghiệp liền kề, trƣờng hợp liền kề nhiều loại đất thì tính theo giá đất 

nông nghiệp cao nhất. Riêng trƣờng hợp sử dụng vào mục đích kinh doanh 

đƣợc xác định bằng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải 

là đất thƣơng mại, dịch vụ. 

2.4. Đối với đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất xây dựng các công trình 

sự nghiệp của Nhà nước:  

Giá đất đƣợc xác định bằng giá đất ở.  

2.5.  Đối với đất phi nông nghiệp khác:  

Giá đất đƣợc xác định bằng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp không phải là đất thƣơng mại, dịch vụ. 

3. Đối với nhóm đất chưa sử dụng:  

Đối với các loại đất chƣa xác định mục đích sử dụng (đất bằng chƣa sử 

dụng) thì căn cứ vào giá đất cao nhất của loại đất nông nghiệp liền kề để xác 

định.  

Đối với đất chƣa sử dụng đƣợc cấp có thẩm quyền cho phép đƣa vào sử 

dụng thì căn cứ vào giá đất cùng loại, cùng mục đích sử dụng để xác định giá 

đất.  
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II. Nguyên tắc chung áp dụng giá đất: 

1. Giá đất phải đƣợc xác định theo đúng mục đích sử dụng đất ghi trên 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đƣợc cấp theo qui định của pháp luật; 

quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của 

cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền. 

2. Trƣờng hợp chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất đối với thửa đất có 2 cách 

tính giá thì giá đất để tính thuế thu nhập chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí trƣớc 

bạ đƣợc xác định theo giá đất áp dụng cho ngƣời nhận quyền sử dụng đất. 

3. Trƣờng hợp thửa đất có nhiều phạm vi tính thì giá đất để thực hiện 

nghĩa vụ tài chính đƣợc xác định theo đơn giá đất bình quân gia quyền của thửa 

đất. 

4. Trong trƣờng hợp tính toán cụ thể mà đơn giá đất ở thấp hơn đơn giá 

đất nông nghiệp thì đƣợc tính bằng giá đất nông nghiệp, đồng thời Chi cục 

Thuế phải có trách nhiệm báo cáo UBND huyện, thị xã, thành phố biết để kiến 

nghị điều chỉnh lại cho phù hợp trong thời gian gần nhất. 

5. Để đảm bảo tính chính xác trong việc xác định giá của từng thửa đất, 

cơ quan chức năng có thẩm quyền đo đạc chịu trách nhiệm về việc thể hiện 

đúng trên bản đồ địa chính vị trí đất theo các đoạn, đƣờng giao thông thủy bộ 

và diện tích đất theo từng phạm vi tính của thửa đất nhƣ quy định của bảng giá 

đất. 

6. Đối với cá nhân, hộ gia đình khi đƣợc áp dụng cách tính có lợi nhất 

cho ngƣời sử dụng đất tại điểm 2.1.2 quy định này đối với đất ở, thì giá đất 

nông nghiệp đƣợc áp dụng theo quy định tại phần III, phụ lục I để xác định 

khoản chênh lệch tiền sử dụng đất phải nộp khi đƣợc chuyển mục đích sử 

dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp là đất ở. 

7. Việc phân bổ tiền sử dụng đất đối với trƣờng hợp công trình xây 

dựng nhiều tầng gắn liền với đất đƣợc Nhà nƣớc giao đất cho nhiều đối tƣợng 

sử dụng đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

7.1. Đối với công trình xây dựng nhà cao tầng, nhà chung cƣ, nhà có 

mục đích sử dụng hỗn hợp (trừ trƣờng hợp quy định tại điểm 7.2 khoản này) 

thì tiền sử dụng đất đƣợc phân bổ cho từng đối tƣợng sử dụng theo hệ số phân 

bổ nhân (x) với diện tích nhà của từng đối tƣợng sử dụng nhƣ sau: 

a) Hệ số phân bổ đƣợc xác định bằng tỷ lệ giữa diện tích đất xây dựng 

nhà và tổng diện tích nhà của các đối tƣợng sử dụng. 

b) Trƣờng hợp nhà có tầng hầm thì 50% diện tích tầng hầm đƣợc cộng 

vào tổng diện tích nhà của các đối tƣợng sử dụng để tính hệ số phân bổ. 
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7.2. Đối với trƣờng hợp bán nhà thuộc sở hữu nhà nƣớc theo Nghị định 

số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ thì thực hiện 

phân bổ tiền sử dụng đất cho các tầng nhƣ sau: 

Nhà 

Hệ số các tầng 

Tầng 1 Tầng 2 Tầng 3 Tầng 4 Tầng 5 
Tầng 6  

trở lên 

2 tầng 0,7 0,3     

3 tầng 0,7 0,2 0,1    

4 tầng 0,7 0,15 0,1 0,05   

5 tầng trở lên 0,7 0,15 0,08 0,05 0,02 0,0 

8. Trong quá trình thực hiện nếu có vƣớng mắc UBND huyện, thị xã, 

thành phố phản ảnh bằng văn bản gởi về Sở Tài nguyên và Môi trƣờng để 

kiểm tra và phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất hƣớng xử lý trình 

UBND tỉnh xem xét quyết định. 

B. BẢNG GIÁ ĐẤT 

Phụ lục I: BẢNG GIÁ NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP (Từ trang 07 – 16) 

Phụ lục II: BẢNG GIÁ ĐẤT Ở  

Phụ lục II đƣợc sắp xếp theo thứ tự nhƣ sau (có các bảng giá cụ thể của thành phố 

Tân An, thị xã Tân An và các huyện kèm theo): 

STT 
Huyện, thị xã, 

thành phố 

Trang 
STT 

Huyện, thị xã, 

thành phố 

Trang 

1 Thành phố Tân An 17 – 33 9 Đức Huệ 77 – 81 

2 Bến Lức 34 – 39 10 Thạnh Hóa 82 – 86 

3 Đức Hòa 40 – 48 11 Tân Thạnh 87 – 94 

4 Tân Trụ 49 – 53 12 Thị xã Kiến Tƣờng 95 – 98 

5 Châu Thành 54 – 57 13 Mộc Hóa 99 – 100 

6 Thủ Thừa 58 – 62 14 Vĩnh Hƣng 101 – 104 

7 Cần Đƣớc 63 – 70 15 Tân Hƣng 105 – 109 

8 Cần Giuộc 71 – 76 

Phụ lục III: BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP 

KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƢƠNG MẠI, DỊCH VỤ (Phụ lục kèm theo – Trang 110) 

Phụ lục IV: BẢNG GIÁ ĐẤT THƢƠNG MẠI, DỊCH VỤ (Phụ lục kèm theo – Trang 111) 




